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Abstract
Following the major geographical discoveries of the late 'fteenth and early sixteenth centuries, Asian 

countries began to face the penetration of Western powers. In East Asia, alongside traditional powers such as 
the Ming and Qing, Siam (Thailand) and Burma (Myanmar) also emerged as in(uential regional states. Over 
two centuries, in order to avoid the threat of invasion from the North and pressure from southern powers, and 
to concentrate resources in responding to Western powers, the Le-Trinh government in Dang Ngoai, following 
the policies of the Mac dynasty, clearly recognized the transformations of the age and implemented a relatively 
proactive foreign policy. This policy helped protect the political position of the dynasty and expand economic 
and diplomatic relations with regional countries. Based on multiple sources and 'eld surveys, the article analyzes 
the internal political dynamics of Dai Viet in the sixteenth and seventeenth centuries, regional and international 
factors, the political responses of the Mac dynasty and the Le-Trinh government, and the immediate and long-
term consequences of these policies for the country in subsequent centuries.
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1. MA Bầu
Thế k/ XVI-XVII $ến v=i l3ch s> châu Á và thế gi=i v=i nhi%u biến chuyFn sâu r)ng. Sau các phát kiến 

$3a l! cuDi thế k/ XV $?u thế k/ XVI, b*c tranh chính tr3, kinh tế, xã h)i thế gi=i $ã có nhi%u thay $7i 0 
c- phạm vi, m*c $) và tính ch1t. Trên toàn thế gi=i, các quDc gia châu Phi, châu Á, châu M9,... b"t $?u 
ch3u nh8ng tác $)ng $a chi%u, mạnh mP tA các thế l+c ph45ng Tây v=i s+ hi,n di,n ngày càng th4@ng 
xuyên c&a các $oàn thám hiFu, tàu buôn, tàu chiến và truy%n giáo. Thế k/ XVI-XVII $4Nc coi là th@i kT 
m0 $?u c&a quá trình giao l)u, ti*p xúc - xâm nh!p - - thâm nh!p - r+i can thiệp c,a các c)-ng qu.c châu 
Âu vào %-i s.ng chính tr/, xã h0i c,a nhi1u n)2c châu Á. V2i châu Âu, th* k3 XVI c4ng là th-i k5 phát tri6n 
%7nh cao và cu.i cùng c&a phong trào VBn hóa ph6c h4ng; th@i kT c&a các trào l4u C-i cách tôn giáo,… 
và là th@i $iFm trOi d.y c&a giai c1p t4 s-n, chuJn b3 cho s+ bùng n7 c&a Cách mạng t4 s-n Hà Lan 
(1581-1648), Cách mạng t4 s-n Anh (1642-1688) và nhi%u cu)c cách mạng xã h)i khác diCn ra sau $ó. 

Trong hai thế k/ b-n l% $ó, tA n%n t-ng k9 thu.t, công ngh, và cách th*c t7 ch*c s-n xu1t theo 
ph45ng th*c m=i, các n4=c ph45ng Tây $ã tạo ra s+ phát triFn tr)i v4Nt v% nBng l+c s-n xu1t. Theo 
$ó, “Ch& nghRa t4 b-n hàng hóa, ch& nghRa t4 b-n công tr4@ng thù công, ch& nghRa t4 b-n công 
nghi,p, ch& nghRa t4 b-n h.u công nghi,p $ang xu1t hi,n, chính là ch& nghRa t4 b-n $ã tiến triFn 
trong l3ch s>; nó $ã tiến hóa bHng nh8ng phân t?ng, mOi t?ng phát triFn lên bHng cách phá h&y  
m)t ph?n các t?ng cU, biến $7i nh8ng gì còn lại và t+ biến $7i trong m)t quá trình không ngAng”1. 
<ó là m)t quá trình biến $7i và t+ biến $7i, công nghi,p và công nghi,p hóa. Nh@ có s*c mạnh 
kinh tế, công ngh, và vU khí mà ch& nghRa t4 b-n có thF tAng b4=c chi phDi ph?n l=n các xã h)i 
trên phạm vi toàn c?u.  

1) Michel Beaud (2002). Lịch sử Chủ nghĩa tư bản từ 1500 đến 2000. NXB Thế giới, tr.30.
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2. N,i dung nghiên cứu
2.1. Thế giới đổi thay và sự xuất hiện c(a các nhân t), thế lực mới 
V=i châu Á, sau s+ ki,n Bartolomeu Dias $i vòng quanh mUi H-o V(ng (Good Hope) nBm 1487; nBm 

1492, Christophe Colomb khám phá ra châu M9. Tiếp $ó, nBm 1498 nhà thám hiFm Vasco de Gama $ã dùng 
thuy%n v4Nt biFn $i qua vùng b@ biFn châu Phi $ến Vn <). <4@ng biFn tr0 thành huyết l), tuyến giao thông 
chính yếu trong các hành trình c&a ng4@i Âu m0 r)ng -nh h40ng ra phạm vi toàn thế gi=i. NBm 1505, B2 
<ào Nha $ã $ến Ceylan. NBm 1510, tuyến buôn bán tA Lisbon $ến Goa $4Nc thiết l.p. TA c* $iFm quan 
tr(ng này 0 mi%n Nam Vn, B2 <ào Nha tiếp t6c tiến sang <ông Nam Á, $ánh chiếm Malacca nBm 1511. NBm 
1514, tàu B2 <ào Nha $ến Trung QuDc, nBm 1557 chiếm Macao,…  NBm 1543,  do tác $)ng c&a bão, chiếc 
tàu $?u tiên c&a B2 <ào Nha $ã trôi dạt $ến Tanegashima, vùng $-o phía nam Nh.t B-n. Nh4 v.y, $ến nBm 
1571, quDc gia Nam Âu này $ã thiết l.p $4Nc m)t h, thDng các c* $iFm quan tr(ng tA Lisbon $ến Nagasaki 
(Nh.t B-n)2. Trong thế k/ XVI-XVII, cùng v=i B2 <ào Nha, Tây Ban Nha, Hà Lan, Anh, Pháp $ã là các quDc gia 
“tiên phong” trong quá trình chinh ph6c các th3 tr4@ng, “vùng $1t m=i”. D+a vào $4@ng biFn và s*c mạnh 
trên biFn, các “C4@ng quDc biFn” (Maritime powers), “<ế chế $ại d45ng” (Maritime empires) b"t $?u hình 
thành3. “M)t cu)c sBn $u7i c&a c-i vô cùng r)ng l=n, buôn bán và c4=p bóc $ã m0 ra”4.

Trong t45ng quan so sánh, ng4@i ta b"t $?u nh.n th1y, dù k9 thu.t, tri th*c $i biFn c&a ng4@i Trung 
Hoa, <ông Nam Á, Vn <), Arab,... có phong phú, $4Nc tích lUy trong nhi%u thế k/, th.m chí hHng nghìn 
nBm $ã d?n không thF cạnh tranh v=i công ngh,, k9 thu.t hàng h-i ph45ng Tây. S+ hi,n di,n các $oàn tàu 
buôn, chiến hạm c&a các c4@ng quDc biFn châu Âu $ã tạo nên nh8ng biến $)ng l=n trong các mDi quan 
h, th45ng mại truy%n thDng c&a châu Á5. Ngu2n hàng công nghi,p, vU khí hi,n $ại, ph45ng ti,n $i biFn 
và các thành t+u k9 thu.t m=i (la bàn, Dng nhòm, b-n $2, ph45ng pháp xác $3nh t(a $), thuy%n bu2m l=n 
caravelle,…) %ã %)8c ng)-i ph)9ng Tây s" d:ng hữu hiệu trong các chuy*n h;i trình. Cùng v2i %ó, các khuynh 
h)2ng t) t)ởng, tôn giáo, tri*t l= xã h0i m2i %ã bắt %?u thâm nh!p %*n h?u khắp các xã h0i châu Á6. 

 Tr4=c s+ thâm nh.p c&a các thế l+c ph45ng Tây, trên bình di,n khu v+c, các quDc gia châu Á b"t $?u 
ph-i $Di di,n v=i $2ng th@i nhi%u thách th*c chính tr3 nghiêm tr(ng. Cùng v=i các “Thế l+c truy%n thDng” 
0 nhi%u vùng $1t, không gian biFn châu Á b"t $?u xu1t hi,n các “Nhân tD m=i”, $ó chính là c4@ng quDc 
biFn châu Âu nh4: B2 <ào Nha, Tây Ban Nha, Hà Lan7, Anh, Pháp,... Trong bDi c-nh $ó, 0 châu Á m)t sD thế 
l+c khu v+c (mà tiêu biFu là nhà Minh, 1368-1644) vWn muDn duy trì v3 thế, gia tBng -nh h40ng, gây áp 
l+c chính tr3 v=i các n4=c vDn có quan h, “th?n thu)c”. <F b-o v, ch& quy%n, lNi ích quDc gia và v45ng v3, 
nhi%u thF chế chính tr3 châu Á $ã v45n lên, tr0 thành các nhà n4=c thDng nh1t, trung tâm quy%n l+c m=i8. 

V=i vùng <ông B"c Á, Mạc ph& Edo (1600-1868), d4=i th@i c?m quy%n c&a các t4=ng quân Tokugawa 
Ieyasu (1542-1616), Tokugawa Hidetada (1579-1623),... cUng muDn m0 r)ng -nh h40ng ra bên ngoài. 
CuDi thế k/ XVI, Nh.t B-n tAng hai l?n (1592, 1597) $4a quân sang bán $-o Tri%u Tiên. Cùng v=i $ó, 
các $oàn Wako (Hòa kh1u) Nh.t B-n cUng xâm nh.p mạnh vào nhi%u vùng biFn châu Á. <ến cuDi thế 
k/ XVI, chế $) Châu Vn thuy%n (Shuin sen, 1592-1635) Nh.t B-n b"t $?u $4Nc thiết l.p. <F phá vX thế 
$)c quy%n th45ng mại c&a các th45ng nhân ph45ng Tây và cUng nhHm khGng $3nh v3 thế kinh tế c&a 
Nh.t B-n, chính quy%n Toyotomi Hideyoshi (1536-1598) $ã cho phép các th45ng nhân tiến hành quan 
h, giao th45ng v=i h?u hết các quDc gia <ông Á9. V=i <ông Nam Á, các thế l+c nh4 Ayutthaya (1351-

2) Boxer, C. R. (1993). Portuguese merchants and missionaries in feudal Japan, 1534–1640. In O. Cary, A history of Christianity in Japan. 
Curzon Press Ltd.
3) Mahan, A. T. (2012). Ảnh hưởng của sức mạnh trên biển đối với lịch sử, 1660–1783. NXB Tri thức; Kaplan, R. D. (2017). Sự minh định 
của địa lý (Đào Đình Bắc, Dịch). Alphabooks & NXB Hội Nhà văn.
4) Michel Beaud (2002). Lịch sử Chủ nghĩa tư bản từ 1500 đến 2000. NXB Thế giới, tr.30.
5) Frank, A. G. (1998). ReOrient: Global economy in the Asian age. University of California Press, pp.8-11 & 34-37.
6) Nguyễn Văn Kim. (2019). Việt Nam trong các mối quan hệ khu vực và quốc tế. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, tr. 278-304.
7) Grant K. Goodman. (1986). Japan: The Dutch experience. The Athlone Press, pp.9-42.
8) Victor Lieberman. (2003). Strange parallels: Southeast Asia in global context, c. 800–1830: Vol. 1. Integration on the mainland. Cam-
bridge University Press.
9) Nguyễn Văn Kim. (2003). Quan hệ của Nhật Bản với Đông Nam Á thế kỷ XV–XVII. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội. tr. 156-180. 
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1767) cUng th+c thi nhi%u chính sách kinh tế, chính tr3 mạnh mP v=i các quDc gia láng gi%ng khu v+c10. 
Nh4 v.y, trong các thế k/ XVI-XVII, nhi%u quDc gia <ông Á không chE ph-i $Di di,n v=i các c4@ng quDc 
truy%n thDng 0 châu Á mà còn ph-i tr+c tiếp $45ng $?u v=i các thế l+c m=i, $ến tA ph45ng Tây. Các 
thế l+c này ngày càng thâm nh.p, can thi,p mạnh vào $@i sDng chính tr3, kinh tế, xã h)i châu Á, gây 
nên nhi%u biến $)ng khu v+c. 

Song song v=i các s+ biến chính tr3 $ó, trong suDt thế k/ XVI-XVII, tA nh8ng tuyến h-i trình truy%n 
thDng (các tuyến giao th45ng n)i Á, liên Á), m)t h, thDng giao th45ng m=i liên l6c $3a, liên $ại d45ng 
$ã $4Nc thiết l.p v=i s+ xu1t hi,n c&a các $ô th3, c-ng th3 và trung tâm cung c1p hàng hóa, th45ng mại 
m=i. Nói cách khác, h, thDng giao th45ng châu Á $ã $4Nc tái c1u trúc, $3nh v3 lại và m0 r)ng trên phạm 
vi c&a m)t “Th3 tr4@ng ph7 quát” (Mass market) $Yt n%n cho quan h, kinh tế toàn c?u. D+a trên nh8ng tri 
th*c t7ng quan v% $3a l!, thiên vBn h(c, v=i nh8ng tr-i nghi,m, kiFm nghi,m th+c tế, càng ngày ng4@i 
ta càng có $4Nc nh.n th*c sâu s"c, toàn di,n h5n v% ti%m nBng kinh tế, s*c mạnh th+c tế c&a chung khu 
v+c và tAng quDc gia châu Á. Ngu2n tài nguyên t+ nhiên, $Yc bi,t là kim loại qu!, h45ng li,u, t5 l6a, gDm 
s*,… c&a các x* ph45ng <ông $ã cuDn hút nhi%u $oàn thám hiFm, th45ng nhân ph45ng Tây tìm $ến 
các vùng biFn châu Á. 

Trong công trình nghiên c*u n7i tiếng, h(c gi- Max Weber tAng có nh8ng phân tích chuyên sâu v% 
b-n ch1t c&a ch& nghRa t4 b-n, s*c mạnh c&a kinh tế hàng hóa, ti%n t, v=i s+ phát triFn c&a các n4=c 
châu Âu. V% kinh tế, theo quan $iFm c&a ông: “Ti1n bạc có th6 %A ra ti1n bạc, những ch+i l0c c,a nó có th6 
sinh ra ti1n nhi1u h9n th* nữa”11. Nh4 v.y, chính lNi ích kinh tế là cBn nguyên, $)ng l+c mạnh mP nh1t thôi 
thúc các công ty <ông Vn h4=ng $ến các vùng $1t ngoài châu Âu. Nh4 v.y, th.t khó có thF hình dung, 
trong khi nghiên c*u quá trình “Tích l4y nguyên th,y t) b;n ch, nghBa” tAng diCn ra 0 châu Âu lại có thF 
bK qua hay không t.p trung phân tích chuyên sâu, toàn di,n các “nhân t. châu Á”, t*c quá trình thâu nh.n 
và chiếm $oạt, bao mua và c4Xng chế các ngu2n tài nguyên, nhân l+c châu Á cho quá trình tích lUy 1y.

Cùng v=i nh8ng nguyên nhân “th* t:c” $ó, $*c tin tôn giáo cùng khát v(ng “khai hóa” c&a nhi%u thế l+c 
ph45ng Tây cUng $ã tạo thêm c5 s0, $)ng l+c cho các $oàn tàu ra $i. Trên th+c tế, $ã có s+ g"n kết chYt chP 
gi8a các m6c tiêu kinh tế, lNi ích th45ng mại v=i nh8ng tham v(ng chính tr3 và “sC mệnh” tôn giáo. S+ kết hNp 
gi8a các thành tD $ó có thF hNp t6 thành “Thuy*t 2-C” (Commerce/Th)9ng mại và Christianity/C9 %.c giáo), 
hay “Thuy*t 2-S” (Spices/H)9ng liệu và Soul/Linh h+n) nh4 m)t hi,n t4Nng ph7 quát trong $@i sDng kinh tế, 
chính tr3 thế gi=i th@i c.n thế12. Trong suDt các thế k/ XVI-XVIII, các $oàn thám hiFm, tàu buôn c&a B2 <ào 
Nha, Tây Ban Nha; Công ty <ông Vn Hà Lan (VOC), <ông Vn Anh (EIC), <ông Vn Pháp (CIO),… $ã tAng b4=c 
làm ch& $ại d45ng và thâm nh.p vào nhi%u xã h)i châu Á13. TA <ông Âu, ng4@i Nga cUng h4=ng mạnh $ến 
ViCn <ông và vùng eo biFn Bering… <úng nh4 nhà S> h(c Pháp là Fernand Braudel $ã nh.n $3nh: Chinh 
ph6c biFn kh5i mang lại cho châu Âu v3 trí hàng $?u trong nhi%u thế k/. K9 thu.t hàng h-i trên biFn $ã tạo 
nên m)t s+ không $Di x*ng 0 t?m cX thế gi=i, m)t $Yc quy%n. S+ bùng n7 c&a châu Âu trên t1t c- các vùng 
biFn thế gi=i, trên th+c tế $ã $Yt ra m)t v1n $% l=n là tại sao k9 thu.t hàng h-i lại không $4Nc chia sL cho 
m(i n%n vBn minh hàng h-i thế gi=i mà lại chE do châu Âu $)c quy%n14. 

2.2. Đại Việt tr,ớc nh-ng áp lực chính tr. t/ ph,0ng B1c
V=i châu Á, $Yc bi,t là khu v+c <ông Á, tA $?u thế k/ XV nhà Minh (1368-1644) $ã tr0 thành m)t $ế 

chế khu v+c. Vào $?u thế k/ XV, nhà Minh $ã t7 ch*c 7 chuyến hạ Tây D45ng, c> các $oàn thám thuy%n, 
th45ng thuy%n và s* thuy%n $ến nhi%u quDc gia châu Á và b@ Tây c&a l6c $3a châu Phi. V=i ch& tr45ng 
$ó, nhà Minh $ã t+ mình chuyFn hóa tA m)t  c4@ng quDc l6c $3a thành m)t $ế chế biFn, ch& $)ng m0 

10) Nguyễn Văn Kim. (2023). Chính sách đóng cửa của Nhật Bản thời kỳ Tokugawa: Nguyên nhân và hệ quả. NXB Thế giới & MaiHaBooks, tr.146-168.
11) Max Weber. (2008). Nền đạo đức Tin lành và tinh thần của chủ nghĩa tư bản. NXB Tri thức, tr. 89.
12) Nguyễn Văn Kim. (2016). Lời giới thiệu. Trong Hoàng Anh Tuấn, Thương mại thế giới và hội nhập của Việt Nam thế kỷ XVI–XVIII. 
NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, tr. 13.
13) William J. Bernstein. (2017). Lịch sử giao thương: Thương mại định hình thế giới như thế nào? (Ngọc Mai, Dịch; Võ Minh Tuấn, Hiệu 
đính). NXB Thế giới
14) Fernand Braudel. (1998). Những cấu trúc sinh hoạt thường ngày. NXB Thế giới, tr. 336.
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r)ng -nh h40ng $ến nhi%u không gian biFn c&a châu Á và thế gi=i15. V=i <ông Nam Á, mYc dù ch3u 
th1t bại trong cu)c chiến tranh xâm l4Nc <ại Vi,t (1407-1427), nh4ng tri%u $ại này vWn muDn thF hi,n 
“quy%n uy chính tr3” v=i chính quy%n ThBng Long cùng nhi%u thF chế chính tr3 khu v+c. 

Vì các m6c tiêu kinh tế và $F $Yt ách thDng tr3 lâu dài, ngay tA nBm 1408 gi=i c?m quy%n Minh $ã cho 
vP b-n $2, $o $ạc, thBm dò các ngu2n tài nguyên, $3a thế, lãnh th7 c&a <ại Vi,t16. Trên c5 s0 $ó, chính 
quy%n $ô h) $ã kiFm soát dân c4, các tuyến giao thông, $1t $ai, can thi,p tr+c tiếp vào nhi%u ngành kinh 
tế, $Yt ra nhi%u loại thuế và h, thDng lao d3ch. Tri%u Minh còn $Yt ra các c5 quan qu-n l!, h, thDng kho 
tàng, c6c thuế khóa, khai thác nhân l+c, $ánh thuế $1t $ai, nông nghi,p, các s-n phJm th& công, t.n thu, 
v5 vét c- các ngu2n tài nguyên c&a <ại Vi,t; kiFm soát, $ánh thuế cao vào nhi%u ngành s-n xu1t trong $ó 
có vi,c v.n chuyFn, buôn bán muDi. T1t c- c&a c-i thu vét $4Nc $%u $4Nc $4a v% ph45ng B"c17. 

Trên ph45ng di,n $Di ngoại, $F xác l.p v3 trí và giành $oạt lNi ích tA nhi%u quDc gia <ông Á, Minh 
Thành T7 $ã th+c thi m)t loạt các bi,n pháp nhHm gây s*c ép chính tr3, ngoại giao và tiến hành chiến 
tranh xâm l4Nc,... TA nBm 1405, nhi%u $oàn thuy%n buôn, s* thuy%n $ã $4Nc tri%u Minh c> $ến <ông 
Nam Á. Nh8ng con thuy%n trong chuyến viCn du c&a Tr3nh Hòa $4Nc th4 t3ch Trung QuDc chép là nYng 
t=i 1.500 t1n, dài 44 tr4Nng, r)ng 18 tr4Nng v=i 9 c)t bu2m và 12 cánh bu2m, mang theo r1t nhi%u vàng 
bạc, t5 l6a, v-i hoa, $2 s*, $2 s"t $ến các n4=c ph45ng Nam. Các s-n phJm hàng hóa này $4Nc dùng $F 
ban tYng cho tri%u $ình các n4=c, $2ng th@i $ó cUng là ngu2n hàng xu1t $ến các quDc gia và tA $ó các 
n4=c có thF tái xu1t ra bên ngoài. S+ kết hNp gi8a chính tr3 v=i kinh tế; bang giao l2ng kết v=i các m6c 
tiêu truy%n bá t4 t40ng, vBn hóa,… $ã $4Nc thF hi,n rõ trong hoạt $)ng c&a các phái b) viCn chinh. Trên 
th+c tế, chế $) “Ngoại giao tri%u cDng” c&a các n4=c v=i chính quy%n Nam Kinh (1368-1421) r2i B"c Kinh 
(1421-1644) và quan h, kinh tế khu v+c $ã $em v% cho tri%u Minh nhi%u ngu2n tài nguyên qu! nh4: Vàng, 
bạc, $2ng, h45ng li,u cùng các s-n v.t $Yc h8u c&a H, sinh thái ph7/ph2n tạp nhi,t $=i châu Á (General 
escosystem). Trong th@i gian xâm l4Nc <ại Vi,t cùng v=i chính sách “T.n thu, t.n di,t” v% kinh tế, nhân l+c18 
tri%u Minh còn th+c thi nhi%u bi,n pháp c4=p $oạt, tàn h&y ngu2n tài nguyên, di s-n vBn hóa19. 

<ến thế k/ XVI-XVII, ch& tr45ng chính tr3 c&a tri%u Minh v=i ph45ng Nam d4@ng nh4 $ã có s+ 
chuyFn hóa tA t.p trung “bình $3nh biên gi=i, lãnh th7” chuyFn sang duy trì quy%n l+c, -nh h40ng 
nhHm tiếp t6c kiFm soát <ông Nam Á bán $-o, can thi,p vào <ông Nam Á h-i $-o. Tr0 lại l3ch s> <ại 
Vi,t ta th1y, nBm 1529, tr4=c hành $)ng giành $oạt quy%n l+c c&a nhà Mạc (1527-1592), hai c+u th?n 
c&a nhà Lê là Tr3nh Ngung và Tr3nh Ngang $ã sang ph45ng B"c $% ngh3 nhà Minh cho quân “tiCu trA” 
nhà Mạc. Nh4ng, gi=i c?m quy%n ph45ng B"c $ã dùng con bài chính tr3 hai mYt vAa muDn b-o v, cho 
tính chính danh c&a chính quy%n Lê s5 vAa muDn dung d4Xng cho s+ hi,n di,n c&a nhà Mạc. Vì thế, 
“Vi,c không thành, hai anh em $%u chết 0 bên Minh”20! NBm 1533, nhân tình thế chính tr3 ph*c tạp 0 
<ại Vi,t, nhà Minh $ã $3nh m4Nn c= “bK vi,c tiến cDng” $F tiến hành chiến tranh xâm l4Nc. Theo quan 
$iFm c&a tri%u $ình ph45ng B"c: “An Nam tA lâu không $ến cDng 0 sân $ình, theo phép $áng hKi t)i. 
Nay n4=c này tâu rHng, ngh3ch th?n Mạc <Bng Dung soán $oạt, ngBn tr0 $4@ng $i cDng, lại t+ mình 
x4ng danh hi,u, $Yt quan lại ng6y, t)i ác $ã rõ ràng, m,nh t4=ng xu1t s4 chinh th-o”21. 

Nh4ng, tA cuDi thế k/ XVI, n>a $?u thế k/ XVII, tri%u Minh ngày càng suy yếu. Chính quy%n B"c Kinh 
ph-i th4@ng xuyên $Di phó v=i các cu)c $1u tranh, n7i d.y c&a c4 dân nhi%u $3a ph45ng trong $ó có 
các tEnh biên gi=i phía Nam nh4: Vân Nam, Qu-ng Tây, Qu-ng <ông. Minh s" và Minh thDc l:c %1u ghi lại 
nhi1u l?n thE quan ở vùng này tFu lên tri1u %ình việc các %/a ph)9ng có xung %0t, cho quân %0i xâm nhiGu, 

15) Nguyễn Văn Kim. (2011). Văn minh và đế chế: Nhìn lại con đường phát triển của các quốc gia Đông Á. Trong Nguyễn Văn Kim (Chủ 
biên), Việt Nam trong thế giới Đông Á: Một cách tiếp cận liên ngành và khu vực học. NXB Chính trị Quốc gia, tr. 293-326.
16) Minh thực lục: Quan hệ Trung Quốc - Việt Nam thế kỷ XIV-XVII: Tập 1 (Hồ Bạch Thảo, Dịch & Chú thích). (2010). NXB Hà Nội.tr. 
296-297.
17) Minh thực lục: Quan hệ Trung Quốc - Việt Nam thế kỷ XIV-XVII: Tập 1 (Hồ Bạch Thảo, Dịch & Chú thích). (2010). NXB Hà Nội.
18) Nguyễn Văn Kim. (2014). Chính sách kinh tế của nhà Minh với Đại Việt (1407-1427). Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, 10(462), 32–44.
19) Nguyễn Văn Kim. (2015). Chính sách văn hóa của nhà Minh với Đại Việt (1407-1427). Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, 6(470), 3–17.
20) Đại Việt sử ký toàn thư: Tập 3. (1993). NXB Khoa học Xã hội, tr.112. 
21) Minh thực lục: Quan hệ Trung Quốc - Việt Nam thế kỷ XIV-XVII: Tập 3 (Hồ Bạch Thảo, Dịch & Chú thích). (2010). NXB Hà Nội. Sđd, tr.189.
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tFn công lHn nhau. Tri1u %ình nhà Minh %ã ph;i nhi1u l?n ban hành ch7 d:, khuyên r&n các %/a ph)9ng. 
Nh)ng, các biện pháp %ó %1u không %em lại những k*t qu; hữu hiệu. 

Trên bán $-o Tri%u Tiên, nhà Minh tiếp t6c gây áp l+c chính tr3 v=i v45ng tri%u Choson (1392-1910). 
Nh4ng, các s* $oàn và th45ng nhân c&a Cao Ly/Tri%u Tiên $ến kinh $ô B"c Kinh bHng $4@ng b) cUng 
th4@ng xuyên b3 ngBn c-n. Z phía $ông, tA thế k/ XIV và trong suDt thế k/ XV-XVI, s+ hoành hành c&a các 
toán c4=p biFn Nh.t B-n (Wako) %ã %Iy quan hệ hai n)2c trở nên c&ng thJng. Hoạt %0ng c,a Hòa khFu là 
m0t trong những nguyên nhân khi*n nhà Minh ph;i thDc thi chính sách h;i cFm (1371-1567) %6 ki6m soát b- 
bi6n và các quan hệ giữa Trung Qu.c v2i th* gi2i bên ngoài22. S+ h1p dWn c&a th3 tr4@ng <ông Nam Á và v3 
thế chuyFn giao gi8a hai khu v+c Thái Bình D45ng - Vn <) D45ng cUng nh4 nh8ng khó khBn, b1t 7n 0 
vùng biên gi=i phía B"c khiến tri%u Minh ngày càng lo ngại v% thế l+c và nguy c5 t1n công c&a ng4@i Mãn.

V=i Nh.t B-n, thế k/ XVI-XVII là th@i kT diCn ra nhi%u biến $)ng. Mạc ph& Muromachi (1336-1590), 
thiết chế quân s+, n"m gi8 quy%n l+c chính tr3 trung tâm 0 $-o quDc, ngày càng tK ra suy yếu. Nhân c5 
h)i $ó, 0 nhi%u $3a ph45ng, các lãnh chúa có thế l+c (daimyo) $ã v45n lên, khGng $3nh vai trò, quy%n uy 
th+c tế c&a mình. DiCn tiến chính tr3 $ó $ã khiến cho $1t n4=c Nh.t B-n lâm vào cu)c chiến tranh t45ng 
tàn gi8a các t.p $oàn võ sR (Bushi dan). L3ch s> g(i $ó là th@i kT Chiến quDc (Sengoku jidai, 1490-1600). 

Nh4ng, t45ng ph-n v=i b*c tranh chính tr3 d4@ng nh4 hOn loạn $ó, 0 Nh.t B-n $ã có nhi%u phát 
triFn $)t kh0i v% chính tr3, t4 duy kinh tế và sáng tạo vBn hóa. Do yêu c?u chiến tranh mà ng4@i Nh.t 
ngày càng hiFu biết sâu s"c v% $1t n4=c và các quDc gia láng gi%ng châu Á. <ó cUng là thế k/ mà Nh.t 
B-n, cùng v=i các dân t)c ph45ng <ông, b"t $?u $Di thoại và ph-i $Di di,n v=i thế l+c ph45ng Tây. Thế 
k/ XVI cUng là thế k/ mà Nh.t B-n th+c thi chế $) Châu 1n thuy%n (Shuin-sen, 1592-1635), m0 r)ng và 
ch& $)ng $Jy mạnh quan h, v=i thế gi=i bên ngoài, $Yc bi,t là v=i <ại Vi,t (<àng Ngoài - <àng Trong). 
<ây $4Nc coi là ch& tr45ng “h)i nh.p” mạnh mP c&a Mạc ph& Edo v=i thế gi=i <ông Á23.      

V=i bán $-o Tri%u Tiên, sau khi thiết l.p, v45ng tri%u Choson $ã $ạt $4Nc nhi%u thành t+u quan 
tr(ng trong phát triFn kinh tế, vBn hóa, giáo d6c và khuếch tr45ng -nh h40ng c&a Nho giáo. TA thế 
k/ XV, h, thDng ch8 viết Han’gul, $4Nc sáng tạo th@i vua Sejong (Thế Tông, 1418-1450) $ã $4Nc s> 
d6ng ph7 biến. C5 c1u 4 $Gng c1p: Yangban (L4Xng ban), Chung’in (Trung nhân), Sang’in (Th4@ng dân), 
Ch’onmin (Ti,n dân) hình thành, tạo nên m)t chế $) $Gng c1p chYt chP. Tuy nhiên, $ến cuDi thế k/ XVI, 
cu)c xung $)t gi8a phái <ông nhân (do Yi Hwang $*ng $?u) và Tây nhân (Kim Hyo-won lãnh $ạo) $ã 
diCn ra và cu)c xung $)t chính tr3 này $ã $Jy $1t n4=c vào th@i kT biến loạn. Nhân c5 h)i $ó, trong các 
nBm 1592 và 1597, vì nhi%u m6c tiêu khác nhau, Nh.t B-n $ã hai l?n $4a quân sang xâm l4Nc bán $-o24. 
Các cu)c xâm l4Nc c&a Nh.t B-n cuDi thế k/ XVI $ã $F lại nhi%u h.u qu- nghiêm tr(ng trong quan h, 
hai n4=c và có nhi%u tác $)ng $ến quan h, khu v+c. Các cu)c xâm l4Nc $ó $ã phá vX thế cân bHng 
t45ng $Di c&a “tam giác quy%n l+c”: Trung QuDc (Minh) - Nh.t B-n (Hideyoshi) - Tri%u Tiên (Choson). 

Trong bDi c-nh $ó, 0 Vi,t Nam, thế k/ XVI là thế k/ mà tri%u $ại Lê s5 (1428-1527), m)t tri%u $ại l=n, 
tAng có nhi%u phát triFn tr)i v4Nt, $ã d?n b3 suy yếu t+ bên trong thF chế. Nhân c5 h)i $ó, Mạc <Bng 
Dung (1483?-1541, Thái phó, kiêm Tiết chế các doanh quân th&y b)) m)t thế l+c vùng duyên h-i <ông 
B"c $ã n7i d.y, phế tru1t vua Lê Chiêu Tông (1522) l.p nên tri%u Mạc (1527-1592)25. Hành $)ng giành 
$oạt quy%n l+c $ó c&a nhà Mạc dWn $ến ph-n *ng chính tr3 gay g"t c&a nhi%u l+c l4Nng xã h)i, $Yc bi,t 
là nh8ng ng4@i &ng h) thF chế chính tr3 Lê s5. <ó chính là nguyên nhân cDt yếu dWn $ến cu)c xung $)t 
Nam - B"c tri%u (1530-1592) trong suDt 6 th.p niên. Nh4 v.y, m)t c1u trúc chính tr3 chYt c&a mà các vua 

22) Dương Văn Huy. (2007). Nhìn lại chính sách “Hải cấm” của nhà Minh Trung Quốc. Trong Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân 
văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam trong hệ thống thương mại châu Á thế kỷ XVI–XVII (tr. 149–170). NXB Thế giới.
23) Nguyễn Văn Kim. (2023). Biển Việt Nam và các mối giao thương biển. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.
24) Carter J. Eckert, Ki-baik Lee, Young Ick Lew, Michael Robinson, & Edward W. Wagner. (1990). Korea old and new: A history. Ilchokak 
Publishers for Korea Institute, Harvard University Press, pp.143-148; Andrew C. Nahm. (2005). Lịch sử và văn hóa bán đảo Triều Tiên. 
NXB Văn hóa Thông tin, tr.138-155.
25) Từ năm 1528, các sứ thần Triều Tiên đã báo lên triều đình Choson một cách kỹ càng về quá trình Mạc Đăng Dung ép vưa Lê để chiếm 
giữ vương và thái độ chính trị của nhà Minh. Đã có ít nhất 4 bản tấu về vấn đề này vào các năm 1528, 1537, 1538 và 1543. Youn Dae-Yeong 
- Nguyễn Văn Kim, & Nguyễn Mạnh Dũng. (2014). Lịch sử quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc (1862-1945). NXB Lao động, tr. 17-18.
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Lê Thái T7 (1385-1433), Lê Thái Tông (1423-1442), $Yc bi,t là Lê Thánh Tông (1460-1497), dày công kiến 
d+ng $ã không thF tiếp t6c duy t2n26. Mô hình $ó b3 tháo dX, r2i lại $4Nc tái c1u trúc theo m)t mô th*c 
m=i tr4=c nhi%u áp l+c chính tr3, xã h)i trong n4=c, khu v+c. Mô hình chính tr3 $ó $ã duy trì quy%n l+c 
trong suDt 256 nBm (1533-1789). M)t sD nhà nghiên c*u cho rHng, th@i kT c?m quy%n c&a vua Lê - chúa 
Tr3nh là thF chế “Song trùng lãnh $ạo”, “ThF chế l4Xng $?u” hay “Hai chính quy%n cùng song song t2n 
tại”. Nếu so sánh, có thF th1y nhi%u $iFm t45ng $2ng v=i l3ch s> Nh.t B-n thế k/ XVI-XVIII27. S+ giàng xé 
gi8a t.p quy%n và phân quy%n, gi8a thế l+c chính tr3 dân s+ truy%n thDng (hoàng gia) v=i thế l+c quân 
s+ m=i, $ang lên (n"m gi8 quy%n l+c th+c tế nh4ng ch4a thF d*t bK các giá tr3 xã h)i,…) $ã dWn $ến s+ 
xu1t hi,n c&a thF chế chính tr3 $Yc thù này. 

2.3. Đông Nam Á và thách th2c chính tr. t/ ph,0ng Nam
V=i <ông Nam Á, thế k/ XVI-XVII là th@i kT diCn ra nhi%u biến $)ng xã h)i. <ó là th@i kT suy tàn c&a 

nhi%u v45ng tri%u nh4ng cUng là 2 thế k/ ch*ng kiến s+ trOi d.y c&a m)t sD thế l+c, $ế chế khu v+c. 
V=i Siam, ngay sau khi lên c?m quy%n thế k/ XIV, Ramathibodi (Uthong, 1350-1369), ng4@i kiến l.p nên 
v45ng tri%u Ayutthaya (1351-1767), $ã th+c hi,n “Chính sách h4=ng <ông”28 t45ng $Di mạnh mP. H5n 
4 bDn thế k/ t2n tại c&a tri%u $ại này cUng là th@i kT mà chính quy%n Siam vAa th+c hi,n m)t sD “quan 
h, hòa hiếu” v=i các n4=c láng gi%ng châu Á vAa là tác nhân gây nên nh8ng b1t $2ng, xung $)t khu 
v+c. Tri%u $ình Ayutthaya $ã h5n 10 l?n t1n công Chân Lạp, nhi%u l?n tàn phá kinh $ô Angkor. Nh4ng, 
trong thế $Di di,n v=i các thế l+c khu v+c, v45ng tri%u này cUng $ã ph-i t7 ch*c các cu)c kháng chiến 
chDng quân Miến <i,n và s+ xâm nh.p c&a m)t sD quDc gia <ông Nam Á29.

Z <ông Nam Á, sau h5n 6 thế k/ không ngAng c&ng cD thF chế, thF hi,n quy%n uy, $ến thế k/ XV, $ế 
chế Angkor (802-1432) tAng b4=c suy yếu. V=i vi,c chuyFn $ô tA Angkor (Siem Reap) v% Longvek r2i Phnom 
Penh, l3ch s> n4=c này b4=c vào th@i kT “H.u Angkor” (1431-1863). Trong khi ph-i $Di ch(i v=i nhi%u thách 
th*c chính tr3 trong n4=c, gi=i c?m quy%n Chân Lạp vWn cD g"ng duy trì m)t sD hoạt $)ng ngoại giao v=i 
tri%u Minh, Mạc ph& Edo (Nh.t B-n), chính quy%n Lê - Tr3nh (<àng Ngoài) và chúa NguyCn (<àng Trong),… 
$F duy trì các hoạt $)ng bang giao, th45ng mại. Trong quan h, khu v+c, chính quy%n Chân Lạp vWn muDn 
d+a vào -nh h40ng chính tr3, kinh tế c&a nhà Minh $F ngBn chYn các hành $)ng xâm l1n c&a ng4@i Thái30. 

Vào thế k/ XVI-XVII, tA m)t $ế chế khu v+c, v45ng quDc Chân Lạp b"t $?u tr0 thành $3a bàn tranh ch1p, 
m6c tiêu chinh ph6c c&a nhi%u thế l+c khu v+c, quDc tế31. Trong khi $ó, 0 l4u v+c sông Chao Pharaya, vào 
thế k/ XVI, tri%u $ại Ayuthaya muDn v45n lên tr0 thành m)t c4@ng quDc tiFu vùng. Tuy nhiên, tham v(ng 
$ó c&a ng4@i Thái luôn v1p ph-i s+ uy hiếp c&a ng4@i Miến. Tr4=c s*c ép chính tr3 tA phía b"c, chính 
quy%n Ayuthaya $ã ph-i m0 r)ng -nh h40ng xuDng bán $-o <ông Nam Á và h4=ng t?m nhìn v% vùng hạ 
châu th7 Mekong. Trên bán $-o <ông Nam Á, $ến cuDi thế k/ XV, sau nh8ng biến $)ng chính tr3 (1471), 
v45ng quDc Champa $ã b3 suy yếu. V% phía tây nam, vào thế k/ XVI, 0 Ai Lao cUng diCn ra nhi%u biến $)ng 
chính tr3. Nh4ng cuDi cùng, $ến nBm 1591 vua Nokèo Koumane $ã thDng nh1t $4Nc $1t n4=c32. Tr4=c s*c 

26) Trong tác phẩm Từ điển lịch sử Việt Nam, nhà sử học Mỹ William J. Duiker cho rằng, Lê Thánh Tông “có thể là hoàng đế vĩ đại nhất 
của thời hậu Lê’’, Historical dictionary of Vietnam. (1989). The Scarecrow Press, p.92. Trong cuốn Lịch sử Đông Nam Á, Nicholas Tarling 
đã so sánh Lê Thánh Tông với vua Paramatrailokanat, một ông vua đầy quyền lực của triều đại Ayutthaya: “Cả hai đều là những nhà tập 
quyền mạnh mẽ, họ đã tuyên truyền và chế định luật pháp và như vậy đã có thể khẳng định mọi tầng lớp xã hội đều được đặt dưới sự trị vì 
của họ, đồng thời các tầng lớp đó cũng xác định được địa vị của mình trong một cơ chế quan liêu và thể chế hoà hợp’’, Nicholas Tarling 
(Ed.). (1992). The Cambridge history of Southeast Asia (Vol. 1). Cambridge University Press. p. 486.  
27) Nguyễn Văn Kim. (2003). Về cơ chế hai chính quyền cùng song song tồn tại trong lịch sử Việt Nam và Nhật Bản. Trong Nguyễn Văn 
Kim (Chủ biên), Nhật Bản với châu Á: Những mối liên hệ lịch sử và chuyển biến kinh tế - xã hội. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, tr. 75-95. 
28) Tên gọi “Vương quốc Siam” bắt đầu được sử dụng từ năm 1767. Trước đó, từ năm 1350-1767 tên vương quốc là Ayutthaya. Từ năm 
1939 đến nay được gọi là Thái Lan (Thailand). Trong thời gian 1945-1949, người Thái lấy lại quốc hiệu là Siam. Trong các nguồn sử liệu 
Việt Nam (Đại Việt sử ký toàn thư, Đại Nam thực lục,…) đều viết là Xiêm hay Xiêm La. Trong bài viết, thuật ngữ “Siam”, Miến Điện 
(Burma, Myanmar), Chân Lạp (Khmer, Chenla, Cambodia hay Campuchia) dùng để chỉ chung lịch sử các nước.
29) Nguyễn Văn Kim. (2024). Cấu trúc và tương tác quyền lực ở Đông Nam Á bán đảo từ thế kỷ XVII đến thế kỷ XIX. Tạp chí Thế giới 
toàn cảnh, (4), 27–35.  
30) David Chandler. (2008). A history of Cambodia. Westview Press, p. 92.
31) B.P. Groslier. (2006). Angkor and Cambodia in the sixteenth century according to Portuguese and Spanish sources. Orchid Press, pp.67-93. 
32) D.G.E Hall. (1997). Lịch sử Đông Nam Á. NXB Chính trị Quốc gia, tr. 649.
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ép c&a c- hai thế l+c là Thái và Miến <i,n, gi=i c?m quy%n Ai Lao ch& tr45ng duy trì quan h, hòa hiếu v=i 
<ại Vi,t $F tranh th& s+ &ng h) c&a chính quy%n Lê - Tr3nh và quDc gia láng gi%ng phía $ông. 

CUng c?n ph-i nói thêm là, tr4=c s*c mạnh c&a nhà Mạc, An thành h?u NguyCn Kim (1467-1545), m)t danh 
t4=ng c&a nhà Lê, $ã $em gia quyến chạy sang Ai Lao, nhHm th+c hi,n kế sách ph6c h4ng quy%n l+c cho nhà 
Lê. NguyCn Kim, gia quyến và tùy tùng $4Nc quDc v45ng Ai Lao giúp $X. “Chúa n4=c 1y là Sạ <Ju cho rHng, ta 
là n4=c có quan h, môi rBng v=i h(, m=i $em c4 dân và $1t $ai S?m Châu c1p cho Kim. TA $ó, NguyCn Kim nuôi 
d4Xng sR tDt, chiêu nạp nh8ng kL chạy trDn, làm ph-n, ng?m tìm con cháu h( Lê l.p nên $F m4u khôi ph6c”33. 

Sau khi xác l.p $4Nc $3a bàn $*ng chân v8ng ch"c 0 S?m Châu (S?m N4a), NguyCn Kim $ã l.p t*c th+c 
hi,n kế hoạch chiêu t.p nh8ng ng4@i trung dUng, d+ng ng(n c@ “Phù Lê, di,t Mạc”. Ông ng?m cho ng4@i 
$i kh"p các $3a ph45ng $F tìm con cháu nhà Lê và cuDi cùng $ã l.p con Chiêu Tông là Ninh lên ngôi báu. 
<ánh giá v% NguyCn Kim, Lê Qu! <ôn viết: “NguyCn Kim l1y thân ph.n là lão t4=ng c&a nhà thế th?n, gi8 
v8ng tiết tháo, l.t $.t n5i hang núi, cD chí lo toan vi,c khôi ph6c, r4=c l.p thiên t> nDi lại tông thDng, $ánh 
kL loạn tYc, phá $ám chông gai, m0 mang c-nh th7 Thanh, Ngh,, Qu-ng, Thu.n $ến h5n ngàn dYm, c5 
nghi,p ngàn vạn nBm c&a n4=c nhà, th+c b"t $?u tA $1y. Nh4 thế ch- ph-i là ng4@i b?y tôi xã t"c $ó 4?”34.

Trong th@i kT gây d+ng l+c l4Nng trên $1t S?m Châu, thế l+c Lê Duy Ninh - NguyCn Kim $4Nc nhi%u 
ng4@i &ng h). L+c l4Nng quân s+ c&a nhà Lê vì thế ngày càng l=n mạnh. Tháng 11 nBm 1533, Lê Duy 
Ninh lên ngôi 0 Ai Lao, $Yt niên hi,u là Nguyên Hòa t*c Lê Trang Tông (cq: 1533-1548). Nhà vua và 
NguyCn Kim vWn ch& tr45ng “Liên kết v=i vua Ai Lao là Sạ <Ju, nh@ h( giúp binh khí, l45ng th+c $F 
m4u vi,c $ánh l1y lại n4=c”35. NBm 1564, vua Ai Lao sai b% tôi sang cDng vua Lê s-n v.t $3a ph45ng và 
4 con voi $+c. Theo Toàn th): “B1y gi@, chúa n4=c Ai Lao là Sạ <Ju dâng 4 con voi $+c và v.t báu $F c?u 
hôn. Vua muDn hòa h-o v=i n4=c láng gi%ng, bèn $em con gái riêng c&a vN mình, phong làm Ng(c Hoa 
công chúa g- cho”36. Không gian chính tr3, vBn hóa vùng biên gi=i <ại Vi,t - Ai Lao tr0 thành vùng trung 
tâm c&a s+ nghi,p $1u tranh giành lại ThBng Long, trung h4ng nhà Lê. Công lao chDng Minh, c*u n4=c 
và nh8ng cDng hiến to l=n c&a tri%u $ại Lê s5 v=i $1t n4=c $ã nh.n $4Nc s+ tôn kính sâu s"c c&a nhân 
dân và tr0 thành ngu2n $)ng l+c cho s+ nghi,p ph6c h4ng quy%n l+c. 

Trong khi cu)c chiến tranh Nam - B"c tri%u vWn $ang diCn ra, NguyCn Hoàng (1524-1613) và tùy tùng 
$ã nh.n $4Nc s+ $2ng thu.n c&a Tr3nh KiFm (?-1570) vào Thu.n Hóa $F qu-n l! vùng “Ô châu ác $3a”. 
NguyCn Hoàng $ã chiêu t.p $4Nc nhi%u ng4@i hi%n tài; khJn tr45ng thiết l.p h, thDng chính tr3, xây d+ng 
l+c l4Nng vU trang; ban hành các ch& tr45ng, chính sách m=i v% kinh tế, gia tBng nBng l+c qu-n l! xã h)i, 
$2ng th@i khGng $3nh v3 thế chính tr3 $)c l.p, nuôi d4Xng khát v(ng m0 r)ng b@ cõi, ch& quy%n lãnh h-i37. 
Tính toán chính tr3 $ó c&a NguyCn Hoàng, NguyCn Phúc Nguyên (1563-1635),… $ã v1p ph-i ph-n *ng 
gay g"t c&a chính quy%n Lê - Tr3nh. Kết qu- là, trong vòng 45 nBm (1627-1672) hai bên $ã diCn ra 7 l?n 
giao tranh quyết li,t nh4ng b1t phân th"ng bại. Sông Gianh tr0 thành gi=i tuyến quân s+. Trên th+c tế, v=i 
t4 duy h4=ng biFn, NguyCn Hoàng $ã thiết l.p thành công m)t mô hình phát triFn m=i 0 <àng Trong và 
mô hình $ó $ã ch*ng tK s*c mạnh th+c tế c&a nó trong g?n hai thế k/ (1600-1777).

CUng trong th@i gian $ó, nh8ng tiếp xúc $?u tiên v=i ng4@i ph45ng Tây $ã diCn ra 0 m)t sD vùng 
biFn <ại Vi,t. NBm 1533, t*c nBm vua Lê Trang Tông lên ngôi 0 Ai Lao, giáo sR I-guatio (I-ni-khu) $ã t=i 

33) Đại Việt sử ký toàn thư: Tập 3. (1993). NXB Khoa học Xã hội, tr.112-113.
34) Quốc sử quán triều Nguyễn. (1998). Khâm định Việt sử thông giám cương mục: Tập 2. NXB Giáo dục, tr.108; Lê Quý Đôn: Kiến văn 
tiểu lục, Sđd, tr. 275.
35) Đại Việt sử ký toàn thư, Tập 3, Sđd, tr.119.
36) Đại Việt sử ký toàn thư, Tập 3, Sđd, tr.146. Về người Lào, Nguyễn Trãi từng viết: “Bây giờ bộ lạc rất nhiều, ở đâu cũng có, đều gọi là 
người “Lào”. Nhưng lấy vải sặc sỡ quấn mình, gọi cá kêu chim, canh rắn cơm voi, lánh mình ở chùa, phong tục đại khái giống nhau. Nước 
này có tê, voi, sáp trắng, vải lông, chiêng đồng tốt nhất. Họ không có văn tự, dùng lá cây ghi việc. Người Lào từ thời Lý, Trần luôn luôn bị 
vết thương chiến tranh nặng nề, bởi vì ở gần nước ta, nên triều cống không thiếu. Lúc quốc sơ thường đã phục tùng, quy thuận”. Nguyễn 
Trãi: Dư địa chí, Sđd, tr.472-473.  
37) Keith W. Taylor. (2001). Nguyễn Hoàng và bước mở đầu cuộc Nam tiến của người Việt. Trong Nguyệt san Xưa & Nay & NXB Trẻ 
(Đồng biên soạn), Những vấn đề lịch sử Việt Nam. NXB Trẻ. tr.161-184. Theo Toàn thư, năm kỷ tỵ (1569) “Mùa thu, tháng 9, Trấn thủ 
Thuận Hóa là Đoan Quận công Nguyễn Hoàng vào chầu, lạy chào (vua Lê) ở hành tại, lại đến phủ Thượng tướng lạy mừng, giãi bày tình 
cảm anh em, rất thương yêu, quý mến nhau”. Đại Việt sử ký toàn thư, Sđd, Tập 3, tr.139. 
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làng Ninh C4@ng, Qu?n Anh huy,n Nam Chân và làng Trà LU huy,n Giao Th&y (Nam <3nh) $F gi-ng 
$ạo38. Tiếp $ó, nhi%u th45ng nhân, giáo sR, thám hiFm ph45ng Tây $ã $ến n4=c ta. NBm 1584, nhà Mạc 
g>i th4 $% ngh3 Toà Giám m6c $ạo Kito 0 Ma Cao c> giáo sR t=i truy%n giáo. 

Z <àng Trong, nBm 1535, giáo sR B2 <ào Nha Antonio da Faria cUng $ã $ến truy%n giáo 0 H)i An39. Tiếp 
$ó, nhi%u $oàn thuy%n buôn B2 <ào Nha, Tây Ban Nha, Anh, Hà Lan,… b"t $?u tìm $ến các th45ng c-ng 
<àng Ngoài cUng nh4 <àng Trong. Thay vì nh8ng mDi quan h, n)i Á truy%n thDng, tA thế k/ XVI-XVII m)t 
th@i $ại m=i trong quan h, bang giao, giao th45ng Âu - Á $ã $4Nc m0 ra trên bình di,n thế gi=i40. 

2.4. Th3 chế Lê - Tr.nh: 4ng đ)i chính tr. và sự lựa ch5n 
V=i nhà Mạc (1527-1592), sau khi lên ngôi vua, $F tránh áp l+c chính tr3, quân s+ tA ph45ng B"c, Mạc 

<Bng Dung $ã sai s* sang tri%u Minh tâu báo v% tình trạng: “con cháu nhà Lê không còn ai thAa t+, nên di 
chúc cho $ại th?n h( Mạc tạm qu-n vi,c n4=c $F yên lòng dân”41. HiFn nhiên, gi=i c?m quy%n nhà Minh 
và quan ch*c các $3a ph45ng 0 Vân Nam, Qu-ng Tây, Qu-ng <ông,… hiFu rõ tình thế chính tr3 c&a <ại 
Vi,t nên $ã th4@ng xuyên $e d(a phế bK nhà Mạc, $2ng th@i uy hiếp $4a quân sang xâm l4Nc42. Vua Minh 
tAng cho truy%n h3ch: “ChE $ánh giYc cha con Mạc <Bng Dung mà thôi, nếu ai mang qu.n, huy,n $ến 
hàng sP $4Nc giao cho cai qu-n chính qu.n, huy,n $ó; nếu giết hoYc b"t $4Nc cha con Mạc <Bng Dung 
$em $ến hàng sP $4Nc th40ng 20.000 lạng (vàng?), quan cao, tên tu7i $4Nc ghi công hai, ba l?n. D6 cha 
con <Bng Dung qu- muDn trói tay ch3u t)i, nạp $& sD h) t3ch dân chúng, nạp cDng, tuân theo m,nh, sP 
$4Nc tha t)i chết”43. <ó là âm m4u hết s*c thâm hiFm “không $ánh mà hạ thành”, tiếp t6c khoét sâu mâu 
thuWn, làm ly tán nhân tâm, suy yếu $1t n4=c ta c&a gi=i c?m quy%n nhà Minh! 

Trong suDt n>a thế k/, $F tránh h(a xâm l4Nc tA ph45ng B"c, duy trì v45ng v3 và t.p trung binh 
l+c $Di kháng v=i các cYp quy%n l+c: Lê - NguyCn (NguyCn Kim, NguyCn Hoàng,…), r2i Lê - Tr3nh (Tr3nh 
KiFm, Tr3nh Tùng,…), nhà Mạc $ã th+c thi m)t chính sách $Di ngoại “nhún nh4@ng” v=i chính quy%n 
ph45ng B"c. Trong thế n4=c suy yếu, nhi%u ngu2n tài s-n qu! $ã $4Nc $4a lên vùng biên gi=i phía b"c 
r2i chuyFn sang Yên Kinh44. Tuy nhiên, trong th@i kT c?m quy%n c&a nhà Mạc, $@i sDng kinh tế, nh1t là 
kinh tế công th45ng $ã có nhi%u b4=c phát triFn $)t kh0i45. Nh8ng cá tính sáng tạo, nhi%u giá tr3 vBn 
hóa <ại Vi,t th@i L! - Tr?n $4Nc h2i sinh và khuynh h4=ng phi $)c tôn t4 t40ng, tôn giáo $ã diCn ra46. 
Xã h)i th@i Mạc là xã h)i m0, nBng $)ng. D45ng Kinh, quê h45ng nhà Mạc là m)t $ô th3 biFn.   

V=i chính quy%n Lê, ngay trong nBm 1533, tri%u Lê - NguyCn $ã sai Tr3nh Duy Liêu theo $4@ng biFn 
sang nhà Minh c?u vi,n. Th+c hi,n s* m,nh $4Nc &y thác, Duy Liêu $ã thF hi,n hào khí, tinh th?n t+ 
tôn tr4=c gi=i quan lại ph45ng B"c. Theo Lê Qu! <ôn: “dWu c7 nhân cUng không thF h5n $4Nc”, và coi 
“ông là ng4@i $ại tài, $ại trung và $ại dUng trong n4=c”47. Tuy nhiên, nh8ng $% ngh3 c&a s* gi- tri%u Lê 
$ã không $4Nc nhà Minh ch1p thu.n. Duy Liêu b3 l4u gi8 0 Trung QuDc. NBm 1536, vua Lê lại c> s* gi- 
sang nhà Minh $% ngh3 cho quân sáng $ánh Mạc! 

38) Nguyễn Văn Kiệm. (2001). Sự du nhập của đạo Thiên chúa vào Việt Nam từ thế kỷ XVII đến thế kỷ XIX. Hội Khoa học Lịch sử Việt 
Nam, tr. 50.
39) Nguyễn Lương Bích. (2003). Lược sử ngoại giao Việt Nam các thời trước. NXB Quân đội Nhân dân. tr. 163.
40) Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. (2007). Việt Nam trong hệ thống thương mại châu Á thế kỷ 
XVI-XVII. NXB Thế giới, tr. 311-350, 453-463; Nguyễn Văn Kim. (2015). Biển Việt Nam và các mối giao thương biển. NXB Đại học Quốc 
gia Hà Nội, tr. 345-369.  
41) Lê Quý Đôn. (1978). Đại Việt thông sử. NXB Khoa học Xã hội, tr.267. 
42) Minh thực lục: Quan hệ Trung Quốc - Việt Nam thế kỷ XIV-XVII: Tập 3. (2010). NXB Hà Nội, tr. 175-267.
43) Minh thực lục: Quan hệ Trung Quốc - Việt Nam thế kỷ XIV-XVII: Tập 3. (2010). NXB Hà Nội, Sđd, tr. 214.
44) Năm 1542, Mạc Đăng Dung sai Nguyễn Chiêu Huấn, Vũ Tuân và Tạ Đình Quang “đem sản vật sang tiến cống nhà Minh: lư hương và 
bình hoa bằng vàng 4 bộ (nặng 100 lạng), rùa bằng vạng một con (nặng 19 lạng), hạc bạc và đài bạc mỗi thứ 1 cái (nặng 50 lạng), bình hoa 
và lư hương bằng bạc hai bộ (nặng 150 lạng), mâm bạc 12 chiếc (nặng 641 lạng) trầm hương 60 cân, tốc hương 148 cân”. Phan Huy Chú. 
(2007). Bang giao chí. Trong Lịch triều hiến chương loại chí: Tập 2. NXB Giáo dục, tr. 603. 
45) Nguyễn Văn Kim. (2010). Kinh tế công thương thời Mạc. Tạp chí Nghiên cứu lịch sử, (12), 3–18, tr. 3-18. 
46) Trần Quốc Vượng (2000). Mấy vấn đề về nhà Mạc, in trong Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam: Mạc Đăng Dung và vương triều Mạc. 
Hội Sử học Hải Phòng, tr. 161.
47) Lê Quý Đôn: Kiến văn tiểu lục (1977). Nxb. Khoa học Xã hội, tr. 274. Xem thêm Ban Nghiên cứu và Biên soạn Lịch sử Thanh Hóa. 
(2002). Lịch sử Thanh Hóa: Tập 3: Thế kỷ XV-XVIII. NXB Khoa học Xã hội, tr. 149-171.
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Tr4=c nh8ng $)ng thái ngoại giao c&a chính quy%n Lê, nBm 1538 nhà Mạc lại tiếp t6c cho s* sang 
Yên Kinh xin quy thu.n. Nhân c5 h)i $ó, vua Minh c> Mao Bá Ôn chE huy m)t $ạo quân tiến $ến biên 
gi=i. <F tránh nguy c5 chiến tranh, m)t mYt tri%u Mạc th+c hi,n chính sách mua chu)c Mao Bá Ôn và 
gi=i c?m quy%n ph45ng B"c, mYt khác Mạc <Bng Dung ph-i ch1p thu.n tuyên bD tA bK v45ng hi,u 
và $ích thân $ến trại quân Minh 0 biên gi=i n)p $1t, d+ng mDc48! <ến nBm 1582, nhà Minh lại $òi truy 
xét lại biên gi=i 0 Lạng S5n. Nhà Mạc lại ph-i c> ng4@i sang n)p cDng. Không chE b3 tri%u Minh không 
ngAng gây áp l+c chính tr3, nhà Mạc còn b3 thế l+c Lê - Tr3nh t1n công liên tiếp và cuDi cùng ngày 13 
tháng  01 nBm 1593, Mạc M.u HNp b3 b"t. Nhà Mạc bu)c ph-i phân tán l+c l4Nng, chia thành nhi%u 
nhánh: Chạy v% phía biFn, lên vùng núi cao (Cao BHng), di chuyFn vào Nam v.v… <ến nBm 1677, dinh 
lUy c&a dòng h( này 0 Cao BHng b3 th1t th&. Nh4 v.y, v% c5 b-n tA nBm 1592, chính quy%n Lê - Tr3nh $ã 
n"m gi8 $4Nc quy%n l+c và tiếp t6c cu)c $1u tranh chính tr3, ngoại giao v=i nhà Minh. 

Kết qu- là, tri%u Lê Trung H4ng $ã khGng $3nh $4Nc n%n $)c l.p, tránh $4Nc nguy c5 c&a m)t cu)c 
chiến tranh và tiếp t6c c&ng cD s*c mạnh th+c tế c&a v45ng quy%n. Sau khi nhà Lê ph6c h4ng $4Nc 
quy%n l+c, gi=i c?m quy%n nhà Minh nhi%u l?n $% ngh3 vua Lê ph-i cho s* sang “tri%u cDng’, $2ng th@i yêu 
c?u vua Lê lên biên gi=i “h)i khám”. <F thF hi,n s*c mạnh, tháng 3 nBm 1597, vua Lê Thế Tông cùng tùy 
tùng, t4=ng sR lên -i Nam Quan $em theo 5 vạn quân và voi chiến h) tDng. Sau $ó, nhà Lê còn c> Phùng 
Kh"c Khoan, m)t ng4@i có chí khí, thông hiFu vBn ch45ng, có tài *ng $Di, $i s* Yên Kinh. Ông $ã hoàn 
thành xu1t s"c s* m,nh ngoại giao và có thF suy tôn là “Nhà ngoại giao vBn hóa xu1t s"c” c&a <ại Vi,t. 
Lê Qu! <ôn nh.n xét: “Phùng Kh"c Khoan ph6ng m,nh $i s*, tu7i $ã ngoài 70, không nh8ng bi,n bạch 
quang minh chính $ại, $ạo $ạt $4Nc m,nh l,nh c&a vua, làm mạnh mP $4Nc thF thế trong n4=c. <ến 
nh4 30 v?n th5 dâng mAng khánh tiết và h5n 10 v?n th5 $áp lại chánh, phó s* Tri%u Tiên tài t* ch*a chan, 
cách $i,u t45i $[p, y nh4 lúc còn trL tu7i. Nh4 thế ch- ph-i $ạt $4Nc linh khí sông núi giúp $X $1y 4?”49. 

Trên ph45ng di,n kinh tế, thế k/ XVI-XVII $4Nc coi là Th@i hoàng kim (Golden Age) trong giao th45ng 
quDc tế châu Á. Trong th@i gian $ó, n%n kinh tế <ại Vi,t, trong $ó có kinh tế $Di ngoại $ã có nhi%u biến 
chuyFn, phát triFn tr)i v4Nt. Là thF chế c?m quy%n, chính quy%n Lê - Tr3nh $ã có nhi%u nO l+c $F $4a 
n%n kinh tế <ại Vi,t hòa nh.p v=i s+ phát triFn chung c&a khu v+c và thế gi=i. 

<F thiết l.p quan h, th4@ng xuyên, lâu dài và $F b-o $-m nh8ng lNi ích th45ng mại, vào thế k/ XVII 
nhi%u t.p $oàn th45ng nhân quDc tế $ã $ến thiết l.p c5 s0 0 <àng Ngoài. Chính quy%n Lê - Tr3nh $ã cho 
phép Hà Lan, Anh,… l.p th45ng $iếm 0 ThBng Long. Ng4@i Hà Lan $ã buôn bán 0 <àng Ngoài tA nBm 
1637 $ến 1700. Ng4@i Anh $ến <àng Ngoài nBm 1672, c4 trú 0 PhD Hiến, $ến nBm 1683 $4Nc chuyFn 
lên KL ChN và hoạt $)ng 0 $ây $ến nBm 1697. Theo W.Dampier thì: “Ng4@i Pháp cUng có trạm buôn 
c&a h( 0 Hiến nh4ng ng4@i ta không cho phép h( $Yt m)t th45ng quán th* hai 0 KL ChN”50. Trong th@i 
gian $ó, $Di sách c&a chính quy%n Lê - Tr3nh v=i các t.p $oàn th45ng nhân ngoại quDc t45ng $Di khác 
nhau. S+ khác bi,t $ó còn $4Nc biFu hi,n theo th@i gian, theo “t4 duy kinh tế” c&a ng4@i c?m quy%n 
và th.m chí còn l, thu)c vào nh8ng gì mà các th45ng nhân quDc tế $em $ến buôn bán, biếu tYng51. 

48) Sắc của vua Minh giao cho Mạc Phúc Hải ghi rõ: “Trẫm vì thể đức “hiếu sinh” của Thượng đế, muốn thuận tình an lạc của hạ dân, cho 
nên tha cho hết thảy tội lỗi, rồi đổi quốc hiệu, bỏ phong vương, trao cho chức Đô thống sứ, hàm tòng nhị phẩm nhan môn, dùng quả ấn bằng 
bạc, được theo ngày tháng và triều cống, cho con cháu được nối ngôi, đời đời giữ nước. Đó là một lợi ích lâu dài của dòng họ ngươi vậy”. 

Lê Quý Đôn: Đại Việt thông sử (1978). NXB Khoa học Xã hội, tr. 149-150. 
49)  Lê Quý Đôn: Kiến văn tiểu lục (1977). Nxb. Khoa học Xã hội, tr. 276-277. Ông cũng được coi là người đã đem giống ngô và kỹ thuật dệt lượt về nước. 
50) W.Dampier: Một chuyến du hành đến Đàng Ngoài năm 1688, Sđd, tr. 36. Theo W.Dampier: “Thương điếm của người Anh không có nhiều 
người, tọa lạc một cách yên bình ở phía Bắc thành phố và quay mặt ra ngoài sông. Gần đó: “Thương điếm của người Hà Lan giáp thương điếm 
của người Anh ở mạn Nam... Khu thương điếm của họ không rộng như của chúng ta tuy rằng họ đã đến đây trước chúng ta nhiều năm và bởi 
người Anh vừa chuyển về đây từ Phố Hiến, nơi họ lưu trú trước đây”. W.Dampier: Một chuyến du hành đến Đàng Ngoài năm 1688, Sđd, tr.67.   
51) Trong Tập du ký mới... J.B. Tavernier nhận xét: “Bao giờ em tôi cũng mang theo một số tiền to, hơn nữa lại mang theo nhiều đồ vật 
lạ để biếu vua và các đại thần trong triều đình theo như tục lệ của tất cả các xứ phương Đông. Khi tới các xứ này thì chớ bao giờ đến yết 
kiến các hoàng tử và đại vương mà lại không mang tặng vật gì. Bằng cách đó, khi đến xứ này, em tôi được tiếp đón nồng hậu”, Sđd, tr.25. 
Bức thư của thương điếm Anh ở Bantam đề ngày 29-1-1677 cũng viết: “Người châu Âu đã bị chúa Đàng Ngoài đối xử không quý trọng vì 
chúa nhận được một số lượng lớn bạc từ Nhật Bản tới”, Charles B. Maybon: Những người châu Âu ở nước An Nam, Bản dịch của PGS.TS 
Nguyễn Thừa Hỷ. (2006). Thăng Long - Hà Nội thế kỷ XVII, XVIII, XIX. NXB Thế giới, tr. 229.
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<F qu-n l! các hoạt $)ng kinh tế $Di ngoại, chính quy%n Lê - Tr3nh $ã thiết l.p m)t h, thDng kiFm 
soát tA vùng c>a biFn, d(c theo h, thDng ven sông và $Yc bi,t là vùng ngã ba sông. Nh8ng c* li,u hi,n 
nay cho th1y, vùng Domea, PhD Hiến có vai trò r1t quan tr(ng trong h, thDng giao th45ng trong n4=c, 
khu v+c và quDc tế. <ó vAa là “ti%n c-ng” c&a ThBng Long vAa là h, thDng kiFm soát b-o v, cho kinh $ô 
$2ng th@i cUng là trung tâm kinh tế l=n nh1t c&a <àng Ngoài52. 

V=i cái nhìn so sánh, nhà nghiên c*u J.Buttinger cho rHng: “N%n kinh tế Vi,t Nam không cho phép s+ 
phát triFn 0 c1p $) làng xã b0i s+ tBng tr40ng lạ th4@ng c&a $1t n4=c... S+ 7n $3nh kinh tế $ã giúp Vi,t 
Nam 0 m*c $) nào $ó t2n tại m)t cách kT di,u; s+ m0 r)ng lãnh th7 bHng cách này hay cách khác $ã 
gi-i quyết v1n $% tBng dân sD; ch"c ch"n Vi,t Nam s0 h8u n%n hành chính t+ nhiên tiên tiến nh1t <ông 
Nam Á, nh4ng s+ c1u thành chế $) phong kiến riêng bi,t trong c1u trúc xã h)i $ã kiFm soát $4Nc toàn 
b) s+ phát triFn kinh tế - xã h)i”. DWn lại nh.n $3nh c&a chuyên gia n7i tiếng v% <ông Nam Á D.G.E.Hall, 
tác gi- cUng cho rHng: “Chúa Tr3nh $ã thAa h40ng m)t h, thDng hành chính có ch*c nBng t45ng $45ng 
v=i b1t kT n%n hành chính b-n $3a nào 0 <ông Nam Á. Nh4ng h( $ã c-i tiến $i r1t nhi%u”53. 

3. Nh1n xét, kết lu1n
Nh4 v.y, trong nh.n th*c c&a các h(c gi- quDc tế, v=i các hoạt $)ng kinh tế phong phú, <àng Ngoài 

không ph-i là m)t thF chế theo $u7i “Ch& nghRa tr(ng nông”. Vì nh8ng mDi lNi to l=n mà các ngành s-n 
xu1t th& công, th45ng nghi,p và d3ch v6 có thF $em lại, Chính quy%n Lê Trung H4ng $ã kích hoạt cho 
s+ phát triFn c&a m)t n%n kinh tế t7ng hòa, $a ngành, $a lRnh v+c, $2ng th@i m0 ra nhi%u không gian 
kinh tế, xã h)i m=i cho s+ phát triFn. Chính quy%n Lê - Tr3nh cUng $ã thiết l.p nên h, thDng qu-n l! 
nBng $)ng, hi,u qu-, thích *ng v=i s+ phát triFn chung c&a nhi%u quDc gia <ông Á và $i%u quan tr(ng 
là $ã ngBn chYn $4Nc ch& tr45ng “B"c tiến” c&a thế l+c <àng Trong,... 

Trong bDi c-nh nhà Minh (1368-1644) r2i nhà Thanh (1644-1911) nhìn chung $%u theo $u7i chính 
sách c1m h-i, hạn chế hoạt $)ng c&a kinh tế ngoại th45ng v=i nhi%u quDc gia khu v+c, chính quy%n Lê 
- Tr3nh 0 <àng Ngoài cUng nh4 các chúa NguyCn 0 <àng Trong $ã th+c thi m)t sD chính sách t45ng $Di 
tích c+c $F khuyến khích s-n xu1t trong n4=c và phát triFn quan h, giao th45ng v=i các n4=c. Trong các 
thế k/ XVI-XVII, các th45ng c-ng nh4 ThBng Long, PhD Hiến c&a <àng Ngoài và Thanh Hà, H)i An c&a 
<àng Trong $ã không chE là n5i cung c1p hàng hoá, tránh bão và l1y n4=c ng(t... c&a nhi%u $oàn th45ng 
thuy%n châu Á mà còn là n5i $ón nh.n các $oàn thuy%n buôn tA các quDc gia châu Âu. Trong tiến trình 
phát triFn lâu dài c&a l3ch s> dân t)c, ch4a có th@i kT nào n%n kinh tế ngoại th45ng lại $ạt $4Nc s+ phát 
triFn ph2n th3nh nh4 v.y. <i%u $áng chú ! là, song song v=i các hoạt $)ng kinh tế $Di ngoại, nhi%u hoạt 
$)ng bang giao, giao l4u vBn hóa v=i các quDc gia cUng $4Nc th+c hi,n. Các mDi quan h, $ó luôn g"n bó 
chYt chP, b7 sung và hO trN cho các hoạt $)ng kinh tế. Trong $ó, kinh tế ngoại th45ng luôn là nhân tD tạo 
d+ng n%n t-ng, $2ng th@i là c5 s0 $F xây d+ng các mDi quan h, $a dạng khác.

<i%u $ó cUng có nghRa rHng, trong quan h, $Di ngoại, giao th45ng quDc tế, chính quy%n Lê - Tr3nh, v=i 
vai trò qu-n l!, tham m4u, t4 v1n c&a l6c b), $Yc bi,t là $)i ngU quan lại cao c1p nh4: Phùng Kh"c Khoan 
(1528-1613), Giang VBn Minh (1573-1638), NguyCn Duy Thì (1572-1652), NguyCn Duy HiFu (1602-1639), Lê 
<ình Kiên (1621-1704),… $ã có nh8ng nh.n th*c, $ánh giá t45ng $Di khách quan, toàn di,n v% nh8ng biến 
$7i c&a tình hình chính tr3 khu v+c, thế gi=i; v% s*c mạnh chính tr3, kinh tế th+c tế c&a tAng thế l+c ph45ng 
<ông cUng nh4 ph45ng Tây; $ã xác $3nh $úng ti%m nBng, v3 thế c&a quDc gia <ại Vi,t; ngBn chYn $4Nc hiFm 
h(a tA ph45ng B"c, tránh $4Nc kh- nBng xung $)t v=i các thế l+c ph45ng Tây; $ã ph6c h4ng $4Nc quy%n uy 
chính tr3 trung tâm và duy trì $4Nc quy%n l+c 1y cho $ến khi quân Tây S5n tiến ra B"c Hà tháng 8 nBm 1786. 

52) John Kleinen, Bert van der Zwan, Hans Moors, & Ton van Zeeland. (2008). Sư tử và Rồng: Bốn thế kỷ quan hệ Hà Lan - Việt Nam. 
NXB Thế giới, tr. 82.
53) Joseph Buttinger. (1958). The smaller dragon: A political history of Vietnam. Praeger Publishers, pp.171, 195.


